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THỜI KÌ NGUYÊN THỦY
	1. Xã hội nguyên thủy
	
– Mô tả sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy
– Trình bày những nét chính về đời sống của con người thời nguyên thủy trên thế giới và Việt Nam.
– Nhận biết được vai trò của lao động đói với quá trình phát triển của con người thời nguyên thủy và xã hội loại người.

	
	
	2. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	- Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp
– Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.
- Nêu và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thuye ở phương Đông
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XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	
Ai cập cổ đại
	- Nêu được điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại
- Trình bày được quá trình hình thành nhà nước Ai Cập cổ đại
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở Ai Cập cổ đại

	


	
	Lưỡng Hà cổ đại
	- Nêu được điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại
-  Trình bày được quá trình hình thành nhà nước Lưỡng Hà cổ đại
Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở Lưỡng Hà cổ đại

	
	
	Âns Độ cổ đại
	- Nêu được điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh ẤN Độ cổ đại
- Trình bày những điểm chính về chế độ xã hội của Âns Độ cổ đại
- Nêu được như những điểm chính về chế độ xã hội của Âns Độ cổ đại

	
	
	Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	- Trình bày được đặc điểm về điều kiện tự nhiên của trung Quốc cổ đại
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất sự xác lập chế độ phong kiến dưới Thời Tần Thuỷ Hoàng
- Xây dựng được đường thời gian từ nhà Hán,Nam- Bắc Triều đến nhà Tùy
- Nêu được thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII
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	CHƯƠNG I. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	ND1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí
	Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
– Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.


	
	
	ND2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
	- Hiểu được khái niệm bản đồ, các yếu tố cơ bản của bản đổ.
- Nhận biết được một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới.
- Nêu được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống 
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	CHƯƠNG II. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	ND 1: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất
	- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tỉnh khác,...
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.


	
	
	ND 2: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến
- So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiểu kinh tuyến

	
	
	ND 3: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.
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TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	
– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Â
– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo
– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí
	
– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới
– Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.

	
	
	3. Văn hoá Phục hưng
	
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng
– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu

	
	
	4. Cải cách tôn giáo
	
– Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
– Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo
– Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. 

	
	
	5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	
– Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
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Chủ đề chung
	Các cuộc phát kiến địa lí
	- Thông hiểu: Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.
- Thông hiểu: Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
- Vận dụng: Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với  tiến trình lịch sử.
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TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
	1. Khái lược tiến trình lịch sử của Trung Quốc từ thế kỉ VII
	
– Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

	
	
	2. Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	
– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)
– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,..
– Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)  có ảnh hưởng đến hiện nay

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	
CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	CHƯƠNG 1- CHÂU ÂU
	Thiên nhiên châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu; đặc điểm phân hóa khí hậu; xác định được trên bản đồ các con sông lớn (Rai-nơ, Đa-nuýp, Vôn-ga); các đới thiên nhiên ở châu Âu. 
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân quả) giữa các hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên của châu Âu.

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm dân số của châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm di cư của châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm đô thị hóa của châu Âu.

	
	
	Liên minh châu Âu 
	- Nêu được dẫn chứng về liên minh châu Âu (EU) như một trong 4 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
- Kể tên được một số quốc gia thành viên của EU.
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	CHƯƠNG 2- CHÂU Á
	Thiên nhiên Châu Á
	- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lý, hình dạng và kích thước của châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên của châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- Xác định được vị trí châu Á trên bản đồ.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á
- Xác định được trên bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á.
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	CHỦ ĐỀ 1 - CÁC CUỘC ĐẠI PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ 
	Các cuộc đại phát kiến địa lí
	Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.
– Mô tả được hai cuộc đại phát kiến địa lí: C. Cô-lôm-bô tìmra châu Mỹ (1492 – 1502) và cuộc thám hiểm của Ph. Ma-gien-lan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).
– Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử
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CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
	ND1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên:
- Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI
- Cách mạng tư sản Anh
- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, Bắc Mỹ.
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, Bắc Mỹ.
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, Bắc Mỹ.

	
	
	

ND 2: Cách mạng tư sản Pháp
	– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
– So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.

	
	
	ND 3. Sự xác lập CNTB trên phạm vi thế giới
- Cách mạng công nghiệp 
	 – Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
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	PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
CUỐI THẾ KỶ XVIII  ĐẦU THẾ KỶ XX
	

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Marx
	
– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.
– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
– Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
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	CHÂU Á
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á
	- Trình bày được các đặc điểm tự nhiên ,vị trí địa lí, kích thước, giới hạn, đặc điểm và khoáng sản Châu Á.
- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan

	
	
	KHÍ HẬU CHÂU Á
	- Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á.
- Giải thích được vì sao châu Á có nhiều khí hậu.
- Nêu được sự khác nhau giữa các kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.

	
	
	 SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
	-Đặc điểm chung của sông ngói châu Á
-Đặc điểm 1 số khu vực sông 
-Sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân sự phân hoá đó .
-Thuận lợi và khó khăn tự nhiên Châu Á.

	3 
	
	ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ,  XÃ  HỘI  CHÂU  Á

	- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm  nổi bật của dân cư xã hội châu Á:
- Sự da dạng và phân bố các chủng tộc sống  ở Châu Á 
- Biết thời điểm và địa điểm ra đời các tôn giáo lớn của Châu Á.
*Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số 1 số quốc gia Châu Á.
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	CHÂU Á
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á
	- Trình bày được các đặc điểm tự nhiên ,vị trí địa lí, kích thước, giới hạn, đặc điểm và khoáng sản Châu Á.
- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan

	
	
	KHÍ HẬU CHÂU Á
	- Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á.
- Giải thích được vì sao châu Á có nhiều khí hậu.
- Nêu được sự khác nhau giữa các kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.

	
	
	 SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
	-Đặc điểm chung của sông ngói châu Á
-Đặc điểm 1 số khu vực sông 
-Sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân sự phân hoá đó .
-Thuận lợi và khó khăn tự nhiên Châu Á.

	3 
	
	ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ,  XÃ  HỘI  CHÂU  Á

	- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm  nổi bật của dân cư xã hội châu Á:
- Sự da dạng và phân bố các chủng tộc sống  ở Châu Á 
- Biết thời điểm và địa điểm ra đời các tôn giáo lớn của Châu Á.
*Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số 1 số quốc gia Châu Á.








SỬ  9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức cần kiểm tra

	
	
	
	

	
1
	LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu  từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 
	1.Nội dung 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ sau 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

	
Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH.
- Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.
- Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.



	
	
	- Nội dung 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
	Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.



	 

2
	
Chủ đề 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay (5 tiết)

	Nội dung 1: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
- Nội dung 2: Các nước châu Á
- Nội dung 3: Các nước Đông Nam Á
-Nội dung 4: Các nước châu Phi
- Nội dung 5: Các nước Mĩ La-tinh

	-Giúp HS nắm được quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ la tinh, những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở các nước này.



	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM
	– Thành phần dân tộc

	– Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.


	
	
	– Gia tăng dân số ở các thời kì
– Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính

	– Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.
– Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số.


	
	
	– Phân bố dân cư
– Các loại hình quần cư thành thị và nông thôn

	– Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.


	
	
	– Lao động và việc làm
– Chất lượng cuộc sống
	– Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.
– Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước.

	
	ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN
	– Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản

	– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản.


	
	
	– Sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản
– Vấn đề phát triển nông nghiệp xanh
	– Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
– Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.


	3 
	CÔNG NGHIỆP
	– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	– Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu: (theo QĐ 27)


	
	
	– Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu
– Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
	– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và nguồn lao động, chính sách, khoa học-công nghệ, thị trường, vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu.


	4
	DỊCH VỤ
	– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
– Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
– Thương mại, du lịch
	– Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
– Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.



ĐỊA LÍ 9

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM
	– Thành phần dân tộc

	– Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.


	
	
	– Gia tăng dân số ở các thời kì
– Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính

	– Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.
– Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số.


	
	
	– Phân bố dân cư
– Các loại hình quần cư thành thị và nông thôn

	– Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.


	
	
	– Lao động và việc làm
– Chất lượng cuộc sống
	– Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.
– Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước.

	
	ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN
	– Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản

	– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản.


	
	
	– Sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản
– Vấn đề phát triển nông nghiệp xanh
	– Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
– Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.


	3 
	CÔNG NGHIỆP
	– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	– Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu: (theo QĐ 27)


	
	
	– Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu
– Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
	– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và nguồn lao động, chính sách, khoa học-công nghệ, thị trường, vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu.


	4
	DỊCH VỤ
	– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
– Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
– Thương mại, du lịch
	– Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
– Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.




NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN GDCD
1. KHỐI 6
	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ
	Hiểu thế nào là tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	- Nêu được khái niệm tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Liệt kê được các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Hiểu vì sao phải tự lập, ý nghĩa của tính tự lập.
- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.
- Liệt kê được các biểu hiện của tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.


	2
	Yêu thương con người
	Hiểu được và biết vận dụng được kiến thức của bài yêu thương con người.
	- Hiểu vì sao phải yêu thương con người.
- Nêu được những biểu hiện của yêu thương con người.
- Giải thích được vì sao mọi người phải yêu thương nhau


	3
	Siêng năng kiên trì
	Hiểu được và biết vận dụng được kiến thức của bài siêng năng, kiên trì 

	- Khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì .
- Những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.




2. KHỐI 7
	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	Tự Hào Truyền Thống Quê Hương
	Hiểu Thế Nào Là tự Hào truyền thống quê hương
	- Nhận biết được một truyền thống quê hương đát nước 
- Nêu được giá trị phát huy truyền thống quê hương đất nước 
Nếu được ví dụ truyền trống quê hương

	2
	Quan Tâm Cảm Thông Chia Sẽ
	Hiểu được và biết vận dụng được kiến thức của bài quan tâm cảm thông sẻ chia
	Nhận biết được thế nào là quan tâm cảm thông và chia sẻ
- Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
- Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.


	3
	Học Tập Tự Giác Tích Cực 
	- Biết góp ý nhắc nhở những bạn có biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.

	- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực
- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực




3. KHỐI 8
	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	Tôn Trọng Lẽ Phải 
	Tôn Trọng lẽ Phải

	- Hiểu được thế nào là lẽ phải, tôn trọng lẽ phải
- Nếu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phỉa
- Phân biệt được hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải.
- Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải

	
	
	Liêm Khiết
	- Hiểu được thế nào là liêm khiết; 
- Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.
- Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết.


	2
	Liêm Khiết
	
	

	3 
	Tôn Trọng Người Khác
	Tôn Trọng Người Khác
	Hs hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày.
- Vì sao trong quan hệ xã hội mọi người đều tôn trọng lẫn nhau

	4
	Giữ Chữ Tín 
	Giữ Chữ tín 
	- Thế nào là giữ chữ tín.
- Những biểu hiện khác nhau của giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày . 
- ý nghĩa của giữ chữ tín.


	5
	Xây Dựng Tình Bạn Trong sáng và lành Mạnh
	Xây Dựng Tình Bạn Trong sáng và lành Mạnh
	· Hiểu thế nào là tình bạn
· Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh
· Nêu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh


	6
	Tự Lập 
	Tự Lập 
	- Hiểu được thế nào là tự lập.
- Nêu được những biểu hiện của người có tính tự lập.
- Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.














KHỐI 9
	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

	
	
	
	

	1

	Chí công vô tư
	Hiểu Thế Nào Là Chí Công Vô Tư
	- Học sinh Nhận biết được thế nào là chí công vô tư, 
- Phân biệt được những biểu hiện của chí công vô tư, 
- Hiểu được vì  sao cần phải có chí công vô tư.


	2
	Tự chủ
	Hiểu được và biết vận dụng được kiến thức của bài Tự Chủ
	- Hiểu được thế nào là tự chủ
- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ
- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ
- Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ


	3
	Dân chủ và kỉ luật
	Học sinh bước đầu nhận biết về dân chủ và kỉ luật
	-Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật; những biểu hiện của dân chủ, kỉ luật trong nhà trường và trong đời sống xã hội.
- Hiểu được ý nghĩa, mối quan hệ của dân chủ và kỉ luật 


	4
	Bảo vệ hòa bình
	Hiểu được và biết vận dụng được kiến thức của bài Bảo Vệ Hòa Bình
	 - Hiểu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.
 -Hiểu được giá trị hoà bình và hậu quả của chiến tranh, Nguy cơ chiến tranh từ đó thấy được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình, thấy được  trách nhiệm bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh của toàn nhân loại.
 - Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở VN và trên thế giới.
- Nêu được các biểu hiện sống hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày.







